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NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN HÃY LƯU Ý!
Cách chi trả lương hưu và bảo hiểm sức khỏe đã có sự thay đổi! 

Nếu đánh dấu được vào tất cả các mục dưới đây thì bạn là đối tượng 

Việc tham gia Lương hưu phúc lợi và Bảo hiểm
sức khỏe phúc lợi là cần thiết!!

Về phía nơi làm việc...

Thời gian làm việc cố
định một tuần trên
20 tiếng 
Thời gian tuyển 
dụng dự kiến trên 
2 tháng*

Mức lương tháng trên 
88000 yên 

Không phải học
sinh

*Cho đến 30/09/2022：Thời gian tuyển dụng dự kiến trên 1 năm
  Từ sau 01/10/2022：Thời gian tuyển dụng dự kiến trên 2 tháng

Nếu thuộc đối tượng tham gia Lương hưu phúc lợi và Bảo hiểm sức khỏe phúc lợi, bạn hãy kiểm tra xem
có những thay đổi gì sau khi tham gia. Ngoài ra hãy hỏi công ty nếu có gì không rõ về các loại bảo hiểm.

Cho đến 30/09/2022 

Nơi làm việc có trên

501
nhân viên

Từ tháng 10 năm 2022
trở đi

Từ tháng 10 năm 2024
trở đi 

Nơi làm việc có trên

101
nhân viên

Nơi làm việc có trên

51
nhân viên



SỰ THAY ĐỔI Ở ĐÂU?
NHÂN VIÊN LÀM BÁN
THỜI GIAN

NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC TRONG PHẠM VI
PHỤ THUỘC VÀO CHỒNG/ VỢ

Tiền bảo hiểm sẽ được khấu trừ
trực tiếp từ lương trong tài
khoản ngân hàng của bạn!

Mức thu nhập để người phụ thuộc không 
phải trả tiền bảo hiểm (Lương hưu phúc lợi, 
Bảo hiểm sức khỏe phúc lợi)

Cho đến 30/09/2022                 Thu nhập 1 năm dưới 130 vạn yên
Từ 01/10/2022 trở đi 

CHÚ Ý! 

Tức là bạn sẽ phải trả tiền bảo hiểm nếu thu nhập năm từ
106 vạn trở lên (8.8 vạn yên/ 1 tháng)

Thu nhập 1 năm dưới 106 vạn yên

Cho đến nay, tiền Lương hưu quốc dân và Bảo hiểm sức khỏe
quốc dân được trả bằng phiếu thanh toán tại combini hoặc
chuyển khoản, nhưng nếu đổi sang Lương hưu phúc lợi và Bảo
hiểm sức khỏe phúc lợi thì số tiền phải trả sẽ được tự động
khấu trừ vào tiền lương hàng tháng của bạn. 

Tiêu chuẩn phụ thuộc đã thay đổi!

Nếu tham gia Lương hưu quốc dân, bạn có thể đăng ký miễn giảm (miễn giảm toàn bộ hoặc chỉ đóng
một phần), nhưng với Lương hưu phúc lợi bạn không thể đăng ký miễn giảm, vì vậy hãy chú ý!



Nếu tham gia vào “Lương hưu phúc lợi và Bảo hiểm sức
khỏe phúc lợi”, khi bạn nghỉ việc để dưỡng bệnh với lý do
không xuất phát từ nghiệp vụ, trợ cấp thương tật sẽ được
chi trả trong khoảng thời gian bạn không thể làm việc từ
sau 3 ngày kể từ ngày bắt đầu không thể làm việc (tối đa
1 năm 6 tháng). 

Tham gia lương
hưu quốc dân &

Bảo hiểm sức khỏe
quốc dân

Tham gia lương hưu
phúc lợi và Bảo hiểm

sức khỏe phúc lợi

yên / 1 tháng
Bạn

Công ty

Nếu đang tham gia “Lương hưu
quốc dân và Bảo hiểm sức khỏe
quốc dân”, bạn sẽ phải tự trả toàn
bộ số tiền bảo hiểm. Nếu bạn đã
tham gia “Lương hưu phúc lợi và
Bảo hiểm sức khỏe phúc lợi, một
nửa số tiền bảo hiểm sẽ được khấu
trừ từ lương, một nửa còn lại sẽ
được công ty chi trả.

*Số tiền thu nhập năm 106 vạn yên (8.8 vạn yên/1
tháng) là ví dụ.

SỰ THAY ĐỔI Ở ĐÂU?

CÔNG TY SẼ TRẢ MỘT NỬA

ĐỐI TƯỢNG CỦA TRỢ CẤP

Trợ cấp thương tật
Được chi trả một khoản tương đương 2/3 mức lương trong
thời gian nghỉ dưỡng bệnh. 

Trợ cấp sinh sản 　
Chi trả một khoản tương đương 2/3 mức lương trong thời gian
nghỉ thai sản

Nếu tham gia vào “Lương hưu phúc lợi và Bảo hiểm sức
khỏe phúc lợi”, khi bạn nghỉ việc để sinh sản và không
nhận được tiền lương, trợ cấp sinh sản sẽ được chi trả
trong khoảng từ 42 ngày trước sinh và 56 ngày sau sinh. 

Bạn
19,100

yên / 1 tháng12,500

yên / 1 tháng12,500



Bạn A
Tư cách lưu trú:

Bạn B 
Tư cách lưu trú:

Bạn C 
Tư cách lưu trú:

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHI TRẢ

Tôi là người phối ngẫu của Du học sinh, đang
làm thêm tại Combini 1 tuần 28 tiếng. Với chế

độ mới, tiền bảo hiểm của tôi sẽ thay đổi ra sao?

TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI 

Lương 1
năm

Tiền lương
hưu 

Tiền bảo
hiểm

*Mức phí trên là ví dụ tham khảo. Số tiền cần đóng sẽ khác nhau tùy thuộc vào khu vực sống, thu nhập năm, công ty bảo hiểm bạn tham gia.

TRƯỜNG
HỢP 1

¥1,200,000

¥16,590 (1 tháng)

¥4,700

Du học sinh không là đối tượng của chế
độ mới nên sẽ

KHÔNG CÓ THAY ĐỔI

Vì đang vào phụ thuộc của chồng nên tôi đang điều
chỉnh thu nhập để không vượt quá 130 vạn/ 1 năm. Với

chế độ mới tiền bảo hiểm của tôi  sẽ thay đổi ra sao?

Vì là học sinh nên tôi đang tham gia Bảo hiểm sức
khỏe quốc dân và đang được miễn giảm học sinh của

Lương hưu quốc dân. Với chế độ mới tiền bảo hiểm
của tôi sẽ thay đổi ra sao?

Vợ / chồng của
người Nhật

Lương hưu quốc dân và 
Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

Lương hưu phúc lợi và 
Bảo hiểm phúc lợi

Khoảng (1 tháng)

¥1,200,000

¥9,000 (1 tháng)

¥6,000Khoảng (1 tháng)

¥1,200,000

Không cần chi trả 

Phụ thuộc vào vợ / 
chồng người Nhật

Lương hưu phúc lợi và 
Bảo hiểm sức khỏe phúc lợi

¥1,200,000

¥9,000 (1 tháng)

¥6,000Khoảng (1 tháng)

TRƯỜNG
HỢP 2

TRƯỜNG
HỢP 3

Đoàn tụ gia đình

Lương 1
năm

Tiền lương
hưu 

Tiền bảo
hiểm

TRƯỚC THAY ĐỔI SAU THAY ĐỔI 

Lương 1
năm

Tiền lương
hưu 

Tiền bảo
hiểm

Lương 1
năm

Tiền lương
hưu 

Tiền bảo
hiểmKhông cần chi trả 

Du học sinh


